
SOTSTOP .......... 
THÀNH PHÀN 
Chai 100ml chứa: 
lbuprofen...................2g 
Tá dược: Suorose, Frucrose, Methyl Parabon, Propyl parapon, Natri Benzoat, Agar, Dung dịch D- 
sorbitol 70%, Kaolin, Polyoxyl 40 Hydrogenated Castor oil, Màu vàng Tartrazin, Dầu cam, Tinh dầu 
cam, Acid Citric Khan, Natri Citrat, Nước cắt. 

DẠNG BÀO CHÉ 

DẠNG BÀO CHE: Hỗnhợp uống, màu vàng cam, mùi cam, vingot. 
CHÍ ĐỊNH 
- Chống đau va viêm từ nhẹ dén vừa: trong các bệnh như thống kinh, nhức đầu, thủ thuật vé răng, cắt 
mép âm hộ . 

- Điều trị viêm khépdang tiếp, viêm khớp dạng thắp thiều niên. 
-Hạ sốtcho trèem. 

LIÊU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG 

- Người lớn: để giảm đau liều thông thường là 60ml— 90ml (1,2g~ 1,8g)/ngày, ubng làm nhiều làn. Liều 
duy trì: 30ml - 60ml (0,6g - 1,2g)/ngày. Liều tói đa: 120ml — 160ml (2,4g ~ 3,2g)/ ngay. D& giảm sbt 
liều thường dùng 10ml— 20ml (0,2g—0,4g), cách nhau 4-6giờ/llằn, tối đa 60ml (1.2g)ngày. 

- Trẻ em: @& giảm đau hoặc hạ sét: 1ml ~ 1,5ml (20mg-30mg)/kg thể trong/ngay chia làm nhiều liều 
nhỏ. Dé điều trị viêm khớp dạng thap thiều niên có thé dùng liều 2ml (40mg)/ kg thé trọng/ ngày. Tré. 
dưới 30kg: liều tối đa 25ml (500mg)/ngay. 

Không nên dùng chotrẻ có trọng lượng dưới 7kg. 

CHONG CHỈ ĐỊNH 

Mẫn cảm với bátkỳ thanh phần nào của thuốc. 
Không diing Ibuprofen để điều trị sốtxuất huyétvi có thé gây xuấthuyềt, toan máu. 

- Loétdadaylatrangtién triển 
'Quá mẫn cam với aspirin hay Gác thuốc chồng viêm không steroid khéc. 
Người bị hen hay,eo thất phé quản, rồi loạn chảy máu, bệnh tim mạch, tiền sử loét dạ dày, tá tràng, 
suyganhoặc suythận, 
Người đang dùng thuốc chéng đông coumarin. 
Người bị suy tim sung huyét. 
Người bị bệnh tạo keo. 
Phụ nữ có thai & ba tháng cuồi ky. 

THAN TRONG 

Với người cao tuổi: thuốc có thể làm tang transaminase trong máu, làm rồi loan thi giác, có thé làm thời 
gian chảy máu kéo dài. 
Thời kỳ mang thai: thuốc ức ché sự co bóp tử cung và làm chậm dé 
Thuốc có thé gây tăng áp lực phỏi nặng và làm suy hô hắp nặng & trẻ sơ sinh. thuốc cũng có thé làm 
tăng nguy cơ chảy máu. Thuốc có thé gây ít nước i và vô niệu cho trẻ sơ sinh. Nhất là & 3 tháng cuối 
thaikỳ. 
Thời ky cho con bú: Thuốc vào sữa mẹ không đáng ké nên có thể dùng được thời ky cho con bú. 
Thời kỳ cho con bú: Thuốc vào sữa mẹ không đáng ké nên có thể dùng được thời ky cho con bú. 

Tài liệu thông tín dành cho công chúng 

TƯƠNG TÁC THUỐC 

Thuốc làm tăng tác dụng phụ thuốc nhóm quinolon lên hệ thần kinh trung ương. Magnesi hydroxydlàm 
tăng sự hấp thu ban đầu của thuốc. Tăng nguy cơ chảy máu và loét khi phồi hợp với các thuốc chông 
viêm không steroid khác. Làm tăng độc tính của methotrexat. 
Làm giảm tác dụng bài xuấtnatri của furosemid và các thuốc lợi tiéu. 
Làm tang ndng độ của digoxin trong huyếttương.. 

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUÓN 
5- 15% gặp tác dụng phụ lôn đường tieu hóa. 
Thường gặp: 
- Toàn thân sồt, mệt mỏi. 
- Tiêu hóa: chướng bụng, buồn nôn, nôn 
= Thần kinh trung ương: nhức đầu, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn. 

hegzp: .. : - Toán thân: dị Ứng, (đặc biệt co thắt phé quản & người hon), viêm mũi, ndimé đay. 
“Tiêu hóa:đau bụng, chảy máu dạ dày-ruột, làm loétdạ day tiền triển 

lưỡng: lơ mơ, mát ngủ, Ù tai. 

-Tai: thính Iy 
- Máu:Thời Ø 

- Thafikinh trung ương: trằm cảm, viêm màng não vô khuẩn, nhìn mờ, rồi loạn màu 
- Máu: Biảm bạch cầu, giảm tiéu cầu, giảm bạch cầu trung tính, tăng bạch cầu ưa eosin, giảm bạch cầu 
hat, thiéu máu. 
- Gan: rồi loạn co bop t nhiễm độc gan. 
- Tiếtniệu-sinh dục: viêm bang qua, đái ra máu, suy thận cap, hội chứng thận hư. 
Néu xuat hiện các triệu chứng trên thì phải ngừng thuốc ngay. Đẻ tránh các tác dụng phụ có thễ có & 
đường tiêu hóa thì nên uống thuốclúc ăn hoặc uống kèm sữa. 
TAC DỤNG CỦA THUÓC KHI LÁIXE, VAN HÀNH MÁY MOC: 
'Thuốc oó thể gây hoa mét, chóng mat. 
Canthan trong khi lái xe và vận hành máy moc. 
QUA LIEU LIEU DUNG: 
Điều trị tiệu chứng, néu nặng thi rửa dạ dày, 32mg kg thể trọng/ ngày. X 
ubngthan hoạt, gây nôn hoặc thẳm tich máu. ~ 0,4ml/ kg/ 01 lần X 4 lần/ ngay 

HAN DÙNG 7-8kg 3 mi/ lần 
‘ 9-11kg 4 mulần 

12-13kg 5 ml/làn 

14-16kg 6 ml/ lần 
17 -18kg 7 mu/lần. 

19 kg 7.5 mi/ làn 

20-22 kg 8 ml/ lần 

36 thang kể từ ngày sản xuất. Dủng thudc 
trongvòng 

BẢO QUẢN 

Bảoquản trongbaobìkín nơikhômát,tránhánh sáng 
Dé xatam tay tré em 
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. 

04 làn/ ngày 
(Tối đa) 

Sản xuất bởi: DAEWOONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 
906-10 Sangsin-Ri, Hyangnam-myeon, Hwaseong-Si, Gyeonggi-Do, Korea 

https://vnras.com/drug/


